
1. Việc giam giữ phạm nhân là người 
dưới 18 tuổi được quy định như thế nào?

Theo điểm b khoản 2 Điều 30 Luật 
Thi hành án hình sự, phạm nhân là người 
dưới 18 tuổi được bố trí giam giữ riêng.

2. Việc giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ đối với người 
dưới 18 tuổi được thực hiện như thế nào? 

-  Người chấp hành án là người dưới 
18 tuổi có thể được Tòa án nhân dân cấp 
huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết 
định giảm thời hạn chấp hành án khi 
chấp hành được một phần tư thời hạn án 
phạt (khoản 1 Điều 102);

- Người chấp hành án là người dưới 
18 tuổi có thể được giảm thời hạn chấp 
hành án nhiều lần nhưng phải bảo đảm 
thời gian thực tế chấp hành án là hai phần 
năm mức án (khoản 3 Điều 102);

- Người chấp hành án là người dưới 
18 tuổi nếu lập công hoặc bị bệnh hiểm 
nghèo thì được xét giảm ngay. Trường 
hợp đã chấp hành được hai phần năm 
mức án thì có thể được giảm hết thời hạn 
còn lại (khoản 5 Điều 102).

3. Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp 
giáo dục tại trường giáo dưỡng 

Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp 
giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy 
định tại Điều 141 Luật thi hành án hình 

sự như sau:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày ra bản án, quyết định áp dụng 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng, Tòa án phải gửi bản án, 
quyết định cho người đó, người đại diện 
của người đó và cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện nơi người dưới 18 
tuổi cư trú.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được bản án, quyết định 
của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện nơi người dưới 18 
tuổi cư trú phải báo cáo cơ quan quản lý 
thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để 
ra quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào 
trường giáo dưỡng.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện, cơ quan quản lý thi hành án hình 

sự thuộc Bộ Công an ra quyết định đưa 
người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng 
và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được quyết định của cơ 
quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 
Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ và 
bàn giao người dưới 18 tuổi vào trường 
giáo dưỡng. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao bản án, quyết định của Tòa 
án có hiệu lực pháp luật;

- Quyết định đưa người dưới 18 tuổi 
vào trường giáo dưỡng;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy 
ban nhân dân cấp xã;

- Danh bản;

- Tài liệu khác có liên quan.

đ) Khi tiếp nhận người phải chấp hành 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng (sau đây gọi là học sinh), 
Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải kiểm 
tra hồ sơ và lập biên bản giao nhận, tổ 
chức khám sức khỏe cho học sinh. Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận học sinh, Hiệu trưởng trường giáo 
dưỡng phải thông báo việc đã tiếp nhận 
học sinh cho người đại diện của người đó.
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4. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành biện 
pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo 
dưỡng

Điều 142 Luật Thi hành án hình sự 
quy định việc hoãn, tạm đình chỉ chấp 
hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng như sau:

a) Người dưới 18 tuổi có thể được 
hoãn chấp hành biện pháp tư pháp giáo 
dục tại trường giáo dưỡng trong trường 
hợp sau đây:

- Bị bệnh nặng, đang cấp cứu hoặc 
vì lý do sức khỏe khác mà không thể đi 
lại được và được cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý do chính đáng khác được Thủ 
trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công 
an cấp huyện xác nhận.

b) Đối với trường hợp hoãn chấp hành 

biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng, cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ làm 
thủ tục đề nghị Tòa án đã ra quyết định 
áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng xem xét, quyết định 
hoãn. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị của người phải chấp 
hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng hoặc của người đại 
diện của họ;

- Kết luận của cơ sở y tế từ cấp huyện 
trở lên về tình trạng bệnh của người phải 
chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục 
tại trường giáo dưỡng;

- Giấy bảo lãnh của người đại diện 
của người phải chấp hành biện pháp tư 
pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, có 
xác nhận của chính quyền địa phương.

c) Trường hợp học sinh trường giáo 
dưỡng bị bệnh nặng thì Hiệu trưởng 
trường giáo dưỡng lập hồ sơ và có văn 
bản đề nghị Tòa án cấp huyện nơi có 
trường giáo dưỡng xem xét, quyết định 
tạm đình chỉ. Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ 
thực hiện theo quy định tại điểm b nêu 
trên.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, 
Chánh án Tòa án cấp huyện phải xem 
xét, quyết định.
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